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Việt Nam được ghi nhận là một trong những nước có đa dạng sinh học (ĐDSH) cao của thế giới. ĐDSH ở Việt Nam mang lại những lợi ích trực tiếp cho con người và đóng góp to lớn cho nền kinh tế, đặc biệt trong sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản; là cơ sở đảm bảo an ninh lương thực quốc gia; duy trì nguồn gen tạo giống vật nuôi, cây trồng và là các nguồn dược liệu, thực phẩm… Các hệ sinh thái tự nhiên còn có vai trò quan trọng trong điều tiết khí hậu và BVMT. Ngoài ra, ĐDSH là nguồn cảm hứng văn hóa nghệ thuật và gắn liền với đời sống tinh thần của con người Việt Nam từ hàng nghìn năm nay. Việt Nam là một trong những quốc gia tham gia tích cực các hiệp ước quốc tế về ĐDSH, cụ thể là thành viên của Công ước ĐDSH (CBD); Công ước về các vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế (RAMSAR); Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES) và một số Nghị định thư quốc tế như Nghị định thư Cartagena về an toàn sinh học; Nghị định thư Nagoya về tiếp cận nguồn gen và chia sẻ công bằng, hợp lý lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen; Diễn đàn liên Chính phủ về ĐDSH và dịch vụ hệ sinh thái (IPBES); Đối tác khu bảo tồn châu Á (APAP)… Đồng thời, Việt Nam cũng tăng cường hợp tác với các nước trong khu vực ASEAN để thực hiện nhiều cam kết, cũng như mối quan tâm chung về bảo tồn và phát triển bền vững ĐDSH và tham gia vào nhiều sáng kiến khu vực liên quan đến ĐDSH như Mạng lưới thực thi pháp luật bảo vệ động vật hoang dã châu Á (ASEANWEN); Sáng kiến Hổ toàn cầu (GTI)… Bên cạnh đó, Việt Nam cũng đã ban hành nhiều bộ luật quan trọng trong lĩnh vực quản lý tài nguyên thiên nhiên như Luật Bảo vệ và Phát triển rừng (2004), Luật Thủy sản (2003), Luật ĐDSH (2008). Mới đây, để định hướng cho công tác bảo tồn ĐDSH, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách quan trọng: Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 3/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và BVMT, trong đó có nhiều ý kiến chỉ đạo định hướng về bảo tồn ĐDSH; Chiến lược quốc gia về ĐDSH đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 tại Quyết định số 1250/QĐ-TTg ngày 31/7/2013 và Quy hoạch tổng thể bảo tồn ĐDSH của cả nước tại Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 8/1/2014 của Thủ tướng Chính phủ. Trong 2 thập niên qua, Việt Nam đã đạt được một số thành tựu quan trọng trong công tác bảo tồn ĐDSH: Hệ thống khung luật pháp và chính sách quốc gia về bảo tồn ĐDSH ngày càng được củng cố, hoàn thiện; Bộ máy quản lý nhà nước về ĐDSH đã hình thành; Nhận thức xã hội và sự tham gia của các bên liên quan vào công tác bảo tồn ĐDSH có chuyển biến rõ rệt; Một số loài nguy cấp, nguồn gen quý hiếm được phục hồi; Các dịch vụ hệ sinh thái trọng yếu tiếp tục được duy trì và cung cấp các dịch vụ quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Tuy nhiên, tài nguyên ĐDSH của Việt Nam vẫn tiếp tục đà suy thoái: Các hệ sinh thái thu hẹp, bị chia cắt và suy giảm chất lượng; Các loài nguy cấp đang gia tăng; Nguồn gen bị thất thoát, mai một… Nguyên nhân của tình trạng này là do áp lực gia tăng dân số kéo theo nhu cầu tiêu thụ, khai thác quá mức tài nguyên sinh vật và sự đánh đổi bảo tồn với phát triển kinh tế, trong khi công tác quản lý bảo tồn ĐDSH thời gian qua còn nhiều bất cập về quy định pháp luật, chính sách, thể chế và tổ chức bộ máy quản lý; việc đầu tư kinh phí thực hiện công tác bảo tồn ĐDSH còn dàn trải, thiếu trọng điểm; công tác xã hội hóa về bảo tồn ĐDSH chưa được đẩy mạnh, ý thức bảo vệ ĐDSH chưa cao. Nhận định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tại Nghị quyết số 24-NQ/TW đó là: “ĐDSH suy giảm, nguy cơ mất cân bằng sinh thái đang diễn ra trên diện rộng, ảnh hưởng tiêu cực đến phát triển kinh tế - xã hội, sức khỏe và đời sống nhân dân”. Đối mặt với các áp lực và thách thức nêu trên, để tăng cường quản lý ĐDSH trong thời gian tới, Việt Nam cần thực hiện đồng bộ các giải pháp sau: Hoàn thiện hành lang pháp lý cho bảo tồn ĐDSH: Thực hiện rà soát và hoàn thiện các quy định pháp luật về ĐDSH, đặc biệt là các Luật và hệ thống văn bản hướng dẫn Luật Bảo vệ và Phát triển rừng, Luật Thủy sản, Luật ĐDSH để bảo đảm tính thống nhất, hiệu lực và hiệu quả. Việc sửa đổi các Luật cần được thực hiện đồng bộ để bảo đảm tính thống nhất của pháp luật và tạo nền tảng cho thống nhất quản lý ĐDSH. Củng cố và phát triển hệ thống cơ quan quản lý nhà nước về bảo tồn ĐDSH: Chú trọng việc tăng cường hệ thống các cơ quan quản lý nhà nước về BVMT ở cấp tỉnh, đặc biệc hình thành và củng cố cơ cấu quản lý nhà nước về bảo tồn ĐDSH ở cấp tỉnh (Chi cục BVMT, Sở TN&MT) và huyện (Phòng TN&MT). Tăng cường sự phối hợp, phân công giữa các Bộ, ngành; sự phối hợp, phân công, phân cấp giữa Trung ương và địa phương trong quản lý ĐDSH. Đẩy mạnh việc thực thi pháp luật và giám sát việc thực thi pháp luật về ĐDSH: Đẩy mạnh hướng dẫn thực hiện các chế tài về ĐDSH, xử lý nghiêm các vụ vi phạm về ĐDSH để bảo đảm tính nghiêm minh của việc thực thi pháp luật. Bên cạnh đó, thúc đẩy việc tuyên truyền và phổ biến pháp luật từ Trung ương đến địa phương, từ các cấp chính quyền đến cộng đồng. Đổi mới cơ chế tài chính cho bảo tồn ĐDSH: Đa dạng hóa nguồn tài chính cho ĐDSH từ ngân sách nhà nước, tài trợ quốc tế và các nguồn thu khác. Áp dụng các công cụ tài chính mới đang được quốc tế nghiên cứu, triển khai (cơ chế chi trả dịch vụ ĐDSH), huy động sự đóng góp của khu vực tư nhân, tổ chức phi chính phủ, cộng đồng cho công tác bảo tồn ĐDSH. Ngoài ra, cần thực hiện cơ chế đầu tư có trọng tâm, trọng điểm hơn cho ĐDSH với các tiêu chí rõ ràng để tăng hiệu quả đầu tư. Thực hiện các giải pháp lồng ghép hài hòa ĐDSH trong phát triển kinh tế - xã hội: Lồng ghép các yêu cầu về bảo vệ ĐDSH trong đánh giá tác động môi trường và đánh giá môi trường chiến lược; tiến tới lượng giá giá trị của ĐDSH nhằm hỗ trợ cho việc ra quyết định; gắn phát triển kinh tế - xã hội với bảo tồn ĐDSH để đảm bảo phát triển bền vững. Thúc đẩy các mô hình xã hội hóa công tác bảo tồn ĐDSH: Tiếp tục phát huy các mô hình cộng đồng tham gia bảo tồn ĐDSH như cộng đồng tham gia tuần tra, bảo vệ, giám sát ĐDSH tại các khu bảo tồn; mô hình sử dụng khôn khéo đất ngập nước, bảo vệ cây di sản... Nghiên cứu và tạo cơ chế để huy động sự tham gia của khu vực tư nhân trong công tác bảo tồn ĐDSH.
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